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Giáo trình Linh kiện và mạch điện tử cơ bản được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho các sinh viên ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, bao gồm các chuyên ngành Điện tử – Công nghiệp, Điện tử – Tin học, Điện tử – Viễn thông. Cung cấp điện. Tự động hóa, Đo lường và Điều khiển. Giáo trình cũng có thể được sử dụng cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Cơ điện bảo trì và làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực Điện – Điện tử. Giáo trình được viết theo chương trình đào tạo cùng tên cho đối tượng kỹ sư Điện – Điện tử của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Nội dung của giáo trình được trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống các kiến thức cơ bản và hiện đại về vật liệu, cấu tạo và phương pháp sử dụng các linh kiện điện tử – quang điện tử đang sử dụng trong các ngành thuộc Kỹ thuật Điện -- Điện tử. Ngoài ra tập giáo trình còn có các bài tập định hướng phân tích, thiết kế mạch và sửa lỗi.

Giáo trình Linh kiện và mạch điện tử cơ bản gồm 8 chương như sau:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản: Trình bày một số kiến thức cơ bản về dòng điện - điện áp và các tham số của chúng, phương pháp biểu diễn dòng điện và điện áp trong mạch điện, các dạng tín hiệu điện. Chương này. cũng giới thiệu về các mạch điện đơn giản, các thiết bị đóng cắt và bảo vệ dùng trong các mạch điện – điện tử.

Chương 2. Các linh kiện thụ động: Trình bày về điện trở, tụ điện, cuộn cảm, biển áp và các dụng cụ điện thanh. Giới thiệu các tham số, quy ước và cấu tạo của chúng kèm theo các bài tập từ đơn giản đến phức tạp.

Chương 3. Chất bán dẫn và phần tử một mặt ghép: Chương này giới thiệu về chất bán dẫn, phần tử một mặt ghép cùng các đặc tính kỹ thuật và các ứng dụng cơ bản của chúng: chỉnh lưu, chuyển mạch, hạn chế, ổn áp... và bài tập áp dụng.

Chương 4. Transistor lưỡng cực: Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của transistor lưỡng cực và các đặc tính của nó. Giới thiệu các cách mắc, phương pháp phân cực và ổn định điểm làm việc cho transistor. Phân tích các mạch ứng dụng điển hình: mạch khuếch đại một chiều, xoay chiều, chuyển mạch,... và bài tập áp dụng.

Chương 5. Transistor hiệu ứng trường (FET): Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của transistor hiệu ứng trường và các đặc tính của nó. Giới thiệu các cách mắc, phương pháp phân cực và ổn định điểm làm việc cho transistor hiệu ứng trường. Phân tích các mạch ứng dụng điển hình: mạch khuếch đại một chiều, xoay chiều, điện trở biến đổi,... và bài tập áp dụng.

Chương 6. Linh kiện quang điện tử: Trình bày về các linh kiện quang điện tử. Chương này trình bày các loại linh kiện quang điện tử bán dẫn và không bán dẫn đang được sử dụng trong kỹ thuật điện – điện tử và kỹ thuật viễn thông. Ở đây trình bày về các linh kiện quang điện tử sử dụng trong kỹ thuật cảnh báo, điều khiển và đo lường: Các linh kiện phát quang như LED chỉ thị, LED hồng ngoại, mặt chỉ thị tinh thể lỏng LCD. Các linh kiện thu quang như điện trở quang, điốt quang, transistor quang và các bộ ghép quang.

Chương 7. Bán dẫn nhiều mặt ghép: Chương này trình bày về các linh kiện bán dẫn nhiều mặt ghép (linh kiện điện tử công suất). Giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của thyristor, triac, diac,... và các câu hỏi bài tập.

Chương 8. Mạch tích hợp và ứng dụng: Chương này giới thiệu về các vi mạch ổn áp nguồn, vi mạch khuếch đại thuật toán, vi mạch định thời, mạch ứng dụng và các câu hỏi bài tập.

Giáo trình này được biên soạn dựa trên định hướng ứng dụng, vì vậy một số phần kiến thức nghiên cứu mang tính chất lý thuyết không được đề cập đến ở đây, các kiến thức trong tài liệu mang tính chất áp dụng thực tế là chỉnh. Để cho kết quả học tập và nghiên cứu môn học này có chất lượng tốt nhất, cần kết hợp với các công cụ hỗ trợ như các phần mềm mô phỏng: Tina Pro, Circuitmake, Proteurs, Multisim, Psim,... ngoài ra sinh viên cần trang bị cho mình một số các thiết bị thí nghiệm như: bo cắm linh kiện, đồng hồ vạn năng, các linh kiện thí nghiệm,...

Khi biên soạn tập giáo trình này các tác giả đã sử dụng nhiều tài liệu tham khảo và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp quý báu. Tuy nhiên, đây là lần đầu xuất bản, chắc chắn tập giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các nhà chuyên môn, các bạn đồng nghiệp và những ai quan tâm đến chuyên ngành này để bổ sung và hoàn chỉnh tập giáo trình "Linh kiện và mạch điện tử cơ bản" có chất lượng hơn trong những lần xuất bản sau.
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